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I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Châu Mỹ là vùng đất rộng lớn, nằm hoàn toàn ở:
A. bán cầu bắc.				B. bán cầu nam.
C. bán cầu tây.				D. bán cầu đông
Câu 2: Châu Đại Dương chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?
A. Đới nóng.		                                 B. Đới cận nhiệt.
C. Đới ôn hoà.			           D. Đới lạnh.
Câu 3: Ai là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ?
A. David.                                                   B. Michel Owen.
C. Ma-gien-lăng.                                       D. Cri-xtôp Cô-lôm-bô.
Câu 4: Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng của đất nước Ô-xtrây-li-a? 
A. Gấu                    B. Can-gu-ru               C. Chim bồ câu                       D. Thỏ
Câu 5: Xao Pao-lô là thành phố đông dân nhất của Nam Mỹ, thuộc nước nào?
A. Ac-hen-ti-na                                          B. Bra-xin
C. Vê-nê-xu-ê-la                                        D. Pa-ra-goay
Câu 6: Lục địa Ô-xtrây-li-a có vị trí địa lí:
A. nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam
B. nằm ở phía tây nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam
C. nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
D. nằm ở phía trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam
Câu 7: Sự độc đáo của nền văn hóa Mỹ La-tinh là do:
A. Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hóa cổ.
B. du nhập văn hóa châu Âu.
C. du nhập văn hóa châu Phi.
D. sự pha trộn nhiều nền văn hóa ở Trung và Nam Mỹ.
Câu 8: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hóa theo chiều bắc - nam, thể hiện rõ nhất ở:
A. sự phân hóa cảnh quan.                              B. sự phân hóa khí hậu.
C. sự phân hóa địa hình.                                  D. sự phân hóa khí hậu và cảnh quan.
Câu 9: Nghĩa quân Lam Sơn đã từng làm gì để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến về sau?
A. Đề nghị tạm hoà với quân Minh	     B. Đầu hàng quân Minh
C. Gia nhập quân Minh			     D. Bán nước cầu vinh
Câu 10: Bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm nào?
A. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất.
B. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai.
C. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba.
D. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ tư.
Câu 11: Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?
A. Trần Quốc Tuấn.					B. Trần Quốc Toản.
C. Trần Quang Khải.				D. Trần Khánh Dư
Câu 12: Quốc hiệu của nhà Hồ là gì?
A. Đại Ngu		B. Văn Lang			C. Đại Cồ Việt	D. Đại Nam
Câu 13: Ý nào không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại của nhà Hồ?
A. Nhà Hồ không được lòng dân
B. Đường lối kháng chiến sai lầm
C. Không đoàn kết được lực lượng toàn dân
D. Do nhà vua nhu nhược, không biết lãnh đạo.
Câu 14: Năm 1418 xảy ra sự kiện gì?
A. Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương.
B. Nghĩa quân Lam Sơn đánh bại quân Minh.
C. Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo.
D. Quân Minh chiến bại phải rút về nước.
Câu 15: Khi Liễu Thăng dẫn quân tiến vào nước ta đã bị nghĩa quân phục kích và giết ở đâu?
A. Vân Nam		B. Đông Quan		C. Chi Lăng		D. Chương Dương
Câu 16: Ý nào không phải là ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
A. Chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục nền độc lập.
B. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.
C. Thể hiện nước ta là một quốc gia hùng mạnh không đâu bằng.	
D. Là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân.
II. Tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a?
Câu 2. (1,0 điểm): Nguyên nhân nào dẫn đến sự độc đáo về dân cư, xã hội lục địa Ô-xtrây-li a?
Câu 3. (0,5 điểm): Tại sao chúng ta cần bảo vệ rừng nhiệt đới A-ma-dôn?
Câu 4. (1,5 điểm): Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Câu 5. (1,0 điểm): Theo em, đường lối kháng chiến của nhà Hồ chống lại quân Minh có gì khác so với đường lối kháng chiến của nhà Trân trong ba lần chống quân Mông - Nguyên.
Câu 6. (0,5 điểm): Từ khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay?
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